
ĐT 1 ĐT 2 ĐT 3 ĐT 4 ĐT 5 ĐT 6 Không đạt ĐT 4+118 0 0 0 44 47 13 14 0

Nam Nữ

I HUYỆN PHÚ TÂN (13) 13 0 0 0 2 9 2 0 0

1 Lê Thị Bích Tuyền 29/01/1991 Kinh Long Sơn, Phú Tân
Chuyên viên, 

Bí thư chi đoàn
Đảng ủy viên 11 năm Xí nghiệp Điện nước

Huyện ủy 

Phú Tân
ĐT 6

2 Triệu Nhựt Giang 26/03/1993 Kinh Mỹ Phú, Châu Phú Kiểm sát viên 07 năm
Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Phú Tân

Huyện ủy 

Phú Tân
ĐT 6

3 Huỳnh Nguyên Khang 11/01/1991 Kinh Phú Bình, Phú Tân
ĐUV, Phó Chủ tịch 

UBMTTQ
xã Bình Thạnh Đông

Huyện ủy 

Phú Tân
ĐT 5

4 Dương Thị Cẩm Thu 21/06/1995 Kinh  Hòa Lạc, Phú Tân Phó Bí thư xã Đoàn Đảng ủy viên xã Hòa Lạc
Huyện ủy 

Phú Tân
ĐT 5

5 Lương Thị Mỹ Ly 25/01/1992 Kinh  Hiệp Xương, Phú Tân PCT Hội Phụ nữ Đảng ủy viên Xã Hiệp Xương
Huyện ủy 

Phú Tân
ĐT 5

6 Trần Thị Thùy  Trang 02/08/1991 Kinh  Long Hòa, Phú Tân PCT Hội Nông dân Đảng ủy viên xã Phú Thạnh
Huyện ủy 

Phú Tân
ĐT 5

7 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 02/03/1997 Kinh Tân Trung, Phú Tân PCT Hội Phụ nữ Đảng ủy viên xã Phú Thọ 
Huyện ủy 

Phú Tân
ĐT 5

8 Dương Quốc Huy 19/05/1995 Kinh  Phú Long, Phú Tân Phó Bí thư xã Đoàn Đảng ủy viên xã Phú Long
Huyện ủy 

Phú Tân
ĐT 5

9 Trần Văn Thái 01/01/1990 Kinh  Phú Bình, Phú Tân Công chức ĐC-XD Đảng ủy viên xã Phú Bình
Huyện ủy 

Phú Tân
ĐT 4

10 Đinh Thị Huyền Trân 24/10/1992 Kinh Phú Thọ, Phú Tân Công chức Văn hóa - xã hội Đảng ủy viên xã Phú An
Huyện ủy 

Phú Tân
ĐT 4

11 Phan Văn Hiện 10/10/1991 Kinh Tân Hòa, Phú Tân Cán bộ Đài truyền thanh Đảng ủy viên TT Phú Mỹ
Huyện ủy 

Phú Tân
ĐT 5

12 Nguyễn Văn Tý 20/07/1990 Kinh  Phú Hưng, Phú Tân Cán bộ GĐ&TE Đảng ủy viên xã Phú Thọ 
Huyện ủy 

Phú Tân
ĐT 5

Chức vụ 

quy hoạch

Nghạch, bậc, vị 

trí việc làm (nếu 

không giữ chức 

vụ hoặc quy 

hoạch)

Cơ quan, đơn vị 

công tác

Cơ quan 

chủ quản
Đối tượngChức vụ hiện tại

học viên không trúng tuyển học lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2023 (đợt I)

(Kèm theo Quyết định số 77-QĐ/TCTTĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hiệu Trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng)
Đối tượngSL tổng:

STT Họ và chữ lót Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

TỈNH ỦY AN GIANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔN ĐỨC THẮNG

*

DANH SÁCH
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ĐT 1 ĐT 2 ĐT 3 ĐT 4 ĐT 5 ĐT 6 Không đạt ĐT 4+118 0 0 0 44 47 13 14 0

Nam Nữ

Chức vụ 

quy hoạch

Nghạch, bậc, vị 

trí việc làm (nếu 

không giữ chức 

vụ hoặc quy 

hoạch)

Cơ quan, đơn vị 

công tác

Cơ quan 

chủ quản
Đối tượngChức vụ hiện tại

Đối tượngSL tổng:

STT Họ và chữ lót Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

13 Nguyễn Phước An 12/06/1990 Kinh  Hiệp Xương, Phú Tân Cán bộ Văn phòng Đảng ủy Đảng ủy viên xã Bình Thạnh Đông
Huyện ủy 

Phú Tân
ĐT 5

II THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC (02) 2 0 0 0 1 0 1 0 0

1 Phạm Ngọc Diễm Kiều 15/4/1991 Kinh Vĩnh Thuận -Kiên Giang Công chức 

Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng 

bộ phường

Ủy ban nhân dân 

phường Núi Sam

Ủy ban nhân 

dân thành phố
ĐT 4

2 Phạm Phước Duyên 01/3/1992 Kinh Châu Phú -  An Giang Chuyên viên
V.11.01.03

bậc 3

Trung tâm Văn hóa 

thể thao và truyền 

thanh

Ủy ban nhân 

dân thành phố
ĐT 6

III HUYỆN CHÂU THÀNH (08) 8 0 0 0 4 0 4 0 0

1 Phan Tuấn Kiệt 14/07/1989 Kinh
Cần Đăng, Châu Thành, 

An Giang
Chuyên viên

Chuyên viên,

 Bậc 3

Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng huyện

UBND huyện 

Châu Thành
ĐT 6

2 Lý Đường Huy Toàn 12/11/1989 Kinh
Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, 

An Giang
Chủ tịch Hội Nông dân xã

Ủy viên Ban 

Chấp hành

Đảng ủy xã

Tân Phú

Huyện ủy 

Châu Thành
ĐT 4

3 Nguyễn Vạn Huy 20/07/1994 Kinh
Vĩnh Hanh, Châu Thành, 

An Giang
 Bí thư ĐTNCSHCM xã 

Ủy viên Ban 

Chấp hành

Đảng ủy thị trấn Vĩnh 

Bình

Huyện ủy 

Châu Thành
ĐT 4

4 Nguyễn Huỳnh Như 10/08/1995 Kinh
Hội An, Chợ Mới, An 

Giang
 Bí thư ĐTNCSHCM xã 

Ủy viên Ban 

Chấp hành

Đảng ủy xã 

Cần Đăng

Huyện ủy 

Châu Thành
ĐT 4

5 Nguyễn Thanh Nguyên 19/08/1991 Kinh
An Châu, Châu Thành, 

An Giang

Công chức Văn phòng - 

Thống kê

Ủy viên Ban 

Chấp hành

Chuyên viên,

 Bậc 2

Đảng ủy thị trấn An 

Châu

Huyện ủy 

Châu Thành
ĐT 4

6 Huỳnh Quang Cầu 25/10/1991 Kinh Châu Phú, An Giang Viên chức
Huấn luyện viên 

Bậc 3 (6 năm)

Trung tâm VH-TT và 

TT

UBND huyện 

Châu Thành
ĐT 6

7 Ngô Kim Xuyến 09/10/1990 Kinh Năm Căn,Cà Mau Viên chức
Chuyên viên

Bậc 3 (6 năm)

Trung tâm VH-TT và 

TT

UBND huyện 

Châu Thành
ĐT 6

8 Trần Thị Tuyết Loan 10/10/1990 Kinh Châu Thành, An Giang Viên chức
Tuyên truyền viên

Bậc 3

Trung tâm VH-TT và 

TT

UBND huyện 

Châu Thành
ĐT 6

IV HUYỆN TỊNH BIÊN (08) 8 0 0 0 4 4 0 0 0

1 Bùi Kiều Anh 17/10/1992 Kinh Thới Sơn, Tịnh Biên, AG ĐUV, Nhân viên
Ban thường vụ 

Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy 

Phòng NN&PTNT 

Tịnh Biên

Huyện ủy Tịnh 

Biên
ĐT 4

2 Bùi Thị Anh Thư 06/9/1996 Kinh Chi Lăng-TB-AG
Công chức Tư pháp - Hộ 

tịch
BCH

UBND thị trấn Chi 

Lăng

UBND huyện 

Tịnh Biên
ĐT 4
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ĐT 1 ĐT 2 ĐT 3 ĐT 4 ĐT 5 ĐT 6 Không đạt ĐT 4+118 0 0 0 44 47 13 14 0

Nam Nữ

Chức vụ 

quy hoạch

Nghạch, bậc, vị 

trí việc làm (nếu 

không giữ chức 

vụ hoặc quy 

hoạch)

Cơ quan, đơn vị 

công tác

Cơ quan 

chủ quản
Đối tượngChức vụ hiện tại

Đối tượngSL tổng:

STT Họ và chữ lót Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

3 Nguyễn Chí Trung 28/10/1990 Kinh X.An Phú, TB, AG Công chức Văn hóa - XH BCH UBND xã An Cư
UBND huyện 

Tịnh Biên
ĐT 4

4 Nguyễn Thanh Nam 13/11/1990 Kinh Thới Sơn, TB, AG Công chức Văn phòng - TK BCH UBND xã Núi Voi
UBND huyện 

Tịnh Biên
ĐT 4

5 Trần Bảo Trung 23/12/1993 Kinh An Phú, TB, AG
CB Phụ trách xây dựng 

đảng
BCH Văn phòng Đảng ủy

Đảng ủy xã 

An Phú, Tịnh 

Biên

ĐT 5

6 Nguyễn Trần Duy Khang 19/02/1993 Kinh
Thới Sơn - Tịnh Biên - 

AG
Cán bộ Văn phòng BCH

Văn phòng Đảng ủy 

xã Tân Lập

Huyện ủy Tịnh 

Biên
ĐT 5

7 Neáng Pha Ly 01/01/1993 Khơmer Vĩnh Trung, TB - AG CB Văn thư-Lưu trữ BCH
Văn phòng UBND xã 

Vĩnh Trung

UBND huyện 

Tịnh Biên
ĐT 5

8 Huỳnh Thanh Sơn 04/11/1989 Kinh Thới Sơn, TB, AG CB Đài Truyền thanh BCH UBND xã An Phú
UBND huyện 

Tịnh Biên
ĐT 5

V HUYỆN TRI TÔN (15) 15 0 0 0 3 10 0 2 0

1 Lê Ngọc Diễm 04/11/1994 Kinh Tân Tuyến, Tri Tôn, AG
BT ĐTNCS HCM xã Tân 

Tuyến

BT ĐTNCS 

HCM xã Tân 

Tuyến

01.003

[không quy 

hoạch cấp uỷ]

Đảng ủy 

xã Tân Tuyến

Đảng ủy 

xã Tân Tuyến
Không đạt

2 Mai Thảo Nguyên 19/7/1992 Kinh Cô Tô, Tri Tôn, AG
PBT.ĐTNCS HCM thị trấn 

Cô Tô

Bí thư Đoàn 

thanh niên

NK 2020-2025

[không quy 

hoạch cấp uỷ]

ĐTNCS HCM thị 

trấn Cô Tô

Đảng ủy

 TT Cô Tô
Không đạt

3 Tạ Thị Thùy Dung 1993 Kinh TT Tri Tôn, Tri Tôn, AG
PBT ĐTNCS HCM Thị 

trấn Tri Tôn

UVBCH NK 

2020-2025

 ĐTNCS HCM Thị 

trấn Tri Tôn

 Đảng ủy Thị 

trấn Tri Tôn
ĐT 5

4 Lâm Thị Qúi 01/01/1993 Kinh Châu Lăng, Tri Tôn, AG
PBT. Đoàn Thanh niên xã

Lương An Trà

UV.BCH NK 

2020 - 2025
01.003

ĐTN xã

Lương An Trà

Đảng ủy xã 

Lương An Trà
ĐT 5

5 Trương Thụy Đông Phương 1993 Kinh An Tức, Tri Tôn, AG PCT. Hội LHPN xã An Tức
UV.BCH NK 

2020 - 2025
01.003

Đảng ủy xã 

An Tức

Đảng ủy xã 

An Tức
ĐT 5

6 Néang Sóc Phol 1991 khmer An Tức, Tri Tôn, AG PCT. MTTQ xã An Tức
UV.BCH NK 

2020 - 2025
01.003

UBND xã 

An Tức

UBND xã 

An Tức
ĐT 5

7 Neáng Sóc Phinh 01/01/1995 Khmer Ô Lâm, TT, AG PCT.HND xã Ô Lâm

UV BCH ĐB xã 

Ô Lâm NK 2020-

2025 

01.003 HND xã Ô Lâm
Đảng ủy

 xã Ô Lâm
ĐT 5

8 Nguyễn Thái Bình 10/04/1990 Kinh Ô Lâm, TT, AG
PCT.UBMTTQVN

 xã Ô Lâm

UV BCH ĐB xã 

Ô Lâm NK 2020-

2025 

01.003
UBMTTQVN

 xã Ô Lâm

Đảng ủy

 xã Ô Lâm
ĐT 5
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ĐT 1 ĐT 2 ĐT 3 ĐT 4 ĐT 5 ĐT 6 Không đạt ĐT 4+118 0 0 0 44 47 13 14 0

Nam Nữ

Chức vụ 

quy hoạch

Nghạch, bậc, vị 

trí việc làm (nếu 

không giữ chức 

vụ hoặc quy 

hoạch)

Cơ quan, đơn vị 

công tác

Cơ quan 

chủ quản
Đối tượngChức vụ hiện tại

Đối tượngSL tổng:

STT Họ và chữ lót Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

9 Lê Thị Nhí 10/3/1991 Kinh TT Ba Chúc, Tri Tôn, AG
CC Tư pháp hộ tịch

xã Vĩnh Gia

UVBCH NK 

2020-2025
01.003

UBND

 xã Vĩnh Gia

UBND

 xã Vĩnh Gia
ĐT 4

10 Danh Sô Huy 14/9/1990 Khmer TT Tri Tôn, Tri Tôn, AG
CC Văn phòng- Thống kê

xã Châu Lăng

UVBCH NK 

2020-2025
01.003

VP UBND xã Châu 

Lăng

UBND xã 

Châu Lăng
ĐT 4

11 Phạm Thị Ngọc Trâm '10/3/1992 Kinh Phụng Hiệp- Hậu Giang CC VP-TK xã Ô Lâm

UV BCH ĐB xã 

Ô Lâm NK 2020-

2025 

01.003
UBND

 xã Ô Lâm

Đảng ủy

 xã Ô Lâm
ĐT 4

12 Phạm Minh Luân 1995 Kinh Châu Lăng, Tri Tôn, AG
Bí thư, Trưởng Khóm 5, 

Thị trấn Tri Tôn

UVBCH NK 

2020-2025

Khóm 5, Thị trấn Tri 

Tôn

 Đảng ủy Thị 

trấn Tri Tôn
ĐT 5

13 Nguyễn Chí Thiện 2/9/1992 Kinh Ba Chúc, Tri Tôn, AG
CB phụ trách Vp Đảng ủy 

xã Vĩnh Phước

UVBCH NK 

2020-2025
01.003

UBND

 xã Vĩnh Phước

UBND

 xã Vĩnh Phước
ĐT 5

14 Nguyễn Văn Hữu Phước 1992 Kinh Ba Chúc, Tri Tôn, AG
CB xóa đói giảm nghèo 

xã Lê Trì

UVBCH NK 

2020-2025
01.003 UBND xã Lê Trì

UBND xã Lê 

Trì
ĐT 5

15 Huỳnh Thị Tuyết Hồng 1993 Kinh Châu Lăng, Tri Tôn, AG
Bảo vệ viên BVTV hang III

xã Châu Lăng

UVBCH NK 

2020-2025
V.03.01.02 UBND xã Châu Lăng

UBND xã 

Châu Lăng
ĐT 5

VI HUYỆN THOẠI SƠN (13) 13 0 0 0 9 4 0 0 0

1 Võ Thị Huệ 24/9/1991 Kinh
Mỹ Hòa, Long Xuyên      

An Giang

 Cán bộ Thống kê - XD 

Nông thôn mới
UVBCH Xã Mỹ Phú Đông UBND huyện ĐT 5

2 Phạm Minh Triết 16/9/1989 Kinh
Núi Sập, Thoại Sơn, An 

Giang

Công chức Địa chính - XD - 

 NN - MT
UVBCH Xã Bình Thành UBND huyện ĐT 4

3 Nguyễn Thị Bích Phượng 1991 Kinh
Thoại Giang, Thoại Sơn, 

An Giang 

Công chức Tài chính - Kế 

toán
UVBCH Xã Thoại Giang UBND huyện ĐT 4

4 Phan Đình Minh Trang 27/8/1991 Kinh
Núi Sập, Thoại Sơn, An 

Giang 

Công chức Tư pháp - Hộ 

tịch
UVBCH Xã Thoại Giang UBND huyện ĐT 4

5 Khưu Thiện Chơn 09/02/1990 Kinh TT Núi Sập, TS, AG Phó Chủ tịch UBMTTQVN UVBCH Xã Định Mỹ UBND huyện ĐT 4

6 Huỳnh Thị Hằng Nhi 01/8/1991 Kinh Vĩnh Trạch, TS, AG
Công chức Tài chính - Kế 

toán
UVBCH Xã Định Mỹ UBND huyện ĐT 4

7 Trần Tấn Phát 18/10/1994 Kinh
Núi Sập,  Thoại Sơn, An 

Giang
Phó Bí thư đoàn UVBCH Thị trấn Núi Sập UBND huyện ĐT 4

8 Khưu Hùng Ngoan 07/4/1993 Kính
Núi Sập, Thoại Sơn, 

An Giang
Công chức ĐC -XD-MT UVBCH Xã Vọng Thê UBND huyện ĐT 4
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ĐT 1 ĐT 2 ĐT 3 ĐT 4 ĐT 5 ĐT 6 Không đạt ĐT 4+118 0 0 0 44 47 13 14 0

Nam Nữ

Chức vụ 

quy hoạch

Nghạch, bậc, vị 

trí việc làm (nếu 

không giữ chức 

vụ hoặc quy 

hoạch)

Cơ quan, đơn vị 

công tác

Cơ quan 

chủ quản
Đối tượngChức vụ hiện tại

Đối tượngSL tổng:

STT Họ và chữ lót Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

9 Trần Thị Mỹ Hoa 05/9/1991 Kính
Thoại Giang, Thoại Sơn, 

An Giang
Công chức VPTK UVBCH Xã Vọng Thê UBND huyện ĐT 4

10 Trần Thị Cẩm Tiên 30/4/1993 Kinh 
Định Thành, Thoại Sơn, 

An Giang

Công chức Văn phòng - 

Thống kê
UVBCH Xã Định Thành UBND huyện ĐT 4

11 Khưu Bá  Chắc 19/4/1995 Kinh 
Định Mỹ, Thoại Sơn, 

An Giang

Phó Bí thư 

Đoàn TNCS HCM
UVBCH Xã Định Thành UBND huyện ĐT 5

12 Phan Công  Minh 28/9/1992 Kinh 
Núi Sập, Thoại Sơn, An 

Giang

Cán bộ Giao Thông Thuỷ 

lợi
UVBCH Xã Định Thành UBND huyện ĐT 5

13 Hồ Thị Thùy Trang 27/7/1994 Kinh 
Định Thành, Thoại Sơn, 

An Giang

BTCB kiêm Trưởng ấp Hòa 

Thới, xã Định Thành
UVBCH Ban ấp Hòa Thới Xã Định Thành ĐT 5

VII THỊ XÃ TÂN CHÂU (11) 11 0 0 0 3 4 1 3 0

1 Văng Thảo Hiền 01/08/1995 Kinh
Long Thuận, Hồng Ngự, 

Đồng Tháp
Bí thư Phường đoàn ĐUV CV, Bậc 1 P.Long sơn

Thị xã Tân 

Châu
ĐT 4

2 Nguyễn Hoàng Trung 12/05/1989 Kinh
Long Thạnh, Tân Châu, 

An Giang
Phó Chủ tịch Hội CCB CT.HCCB P.Long Thạnh

Thị xã Tân 

Châu
Không đạt

3 Mai Phước Toàn 19/07/1989 Kinh
Long Thạnh, Tân Châu, 

An Giang
Cán bộ XDĐ ĐUV P.Long Thạnh

Thị xã Tân 

Châu
ĐT 5

4 Huỳnh Bảo Kiệt 15/10/1993 Kinh
Phú Vĩnh, Tân Châu, An 

Giang
Chủ tịch Hội Nông dân ĐUV X.Phú Vĩnh

Thị xã Tân 

Châu
ĐT 5

5 Trần Thị Quỳnh Như 18/04/1995 Kinh
Phú Vĩnh, Tân Châu, An 

Giang
Cán bộ XDĐ ĐUV X.Phú Vĩnh

Thị xã Tân 

Châu
ĐT 5

6 Đoàn Quốc Vương 06/04/1993 Kinh
Vĩnh Xương, Tân Châu, 

An Giang
Công chức VHXH ĐUV CV, Bậc 2 X.Tân An

Thị xã Tân 

Châu
ĐT 4

7 Huỳnh Thị Hiền Lương 19/09/1995 Kinh
Vĩnh Hòa, Tân Châu, An 

Giang
Công chức Tư pháp -Hộ tịch ĐUV CV, Bậc 1 X.Vĩnh Hòa

Thị xã Tân 

Châu
ĐT 4

8 Nguyễn Thị Hồng Thắm 09/04/1996 Kinh
Châu Phong, Tân Châu, 

An Giang
Cán bộ VTLT - Thủ quỹ ĐUV X.Châu Phong

Thị xã Tân 

Châu
ĐT 5

9 Nguyễn Thị Kim Ngọc 17/01/1995 Kinh
Vĩnh Hòa, Tân Châu, An 

Giang
Cán bộ XĐGN CT.HPN X.Tân Thạnh

Thị xã Tân 

Châu
Không đạt

10 Trần Văn Thanh 30/07/1992 Kinh
Vĩnh Xương, Tân Châu, 

An Giang
Phó Chủ tịch Hội Nông dân X.Tân Thạnh

Thị xã Tân 

Châu
Không đạt
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ĐT 1 ĐT 2 ĐT 3 ĐT 4 ĐT 5 ĐT 6 Không đạt ĐT 4+118 0 0 0 44 47 13 14 0

Nam Nữ

Chức vụ 

quy hoạch

Nghạch, bậc, vị 

trí việc làm (nếu 

không giữ chức 

vụ hoặc quy 

hoạch)

Cơ quan, đơn vị 

công tác

Cơ quan 

chủ quản
Đối tượngChức vụ hiện tại

Đối tượngSL tổng:

STT Họ và chữ lót Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

11 Nguyễn Thùy Linh 11/12/1992 Kinh
Tân An, Tân Châu, An 

Giang
KSV sơ cấp 8 năm VKSND TX

Thị xã Tân 

Châu
ĐT 6

VIII THÀNH PHỐ LONG XUYÊN (21) 21 0 0 0 6 7 2 6 0

1 Trần Ngọc Toàn 1995 Kinh Long Xuyên, An Giang Bí thư đoàn phường Mỹ Thới cấp ủy Đảng uỷ P.Mỹ Thạnh TP LX ĐT 4

2 Lê Hoàng Phú Sang 25/01/1992 Kinh Long Xuyên, An Giang
Kiểm sát viên 

sơ cấp
9 năm Viện KSND thành phố ĐT 6

3 Võ Ngọc Mến 13/06/1993 Kinh Châu Thành, An Giang
Kiểm sát viên 

sơ cấp
8 năm Viện KSND thành phố ĐT 6

4 Lê Lệ Huyền 22/02/1994 Kinh Thoại Sơn, An Giang Chuyên viên Dưới 6 năm Phòng TC - KH Không đạt

5 Trương Thái Hoàng Tuấn 06/08/1992 Kinh Chợ Mới, An Giang Phó khóm Cấp ủy
Đảng ủy phường 

Đông Xuyên
ĐT 5

6 Võ Thị Thu Hà 24/06/1997 Kinh Bình Đức, Long Xuyên PCT Hội PN Cấp ủy
Đảng ủy phường Mỹ 

Hòa
ĐT 5

7 Nguyễn Thị Bích Thuận 01/01/1995 Kinh Thoại Sơn, An Giang CB VP Đảng ủy Cấp ủy
Đảng ủy phường Mỹ 

Hòa
ĐT 5

8 Nguyễn Lan Thanh 03/05/1991 Kinh Long Xuyên, An Giang Cb Xây dựng Đảng Cấp ủy
Đảng ủy phường Mỹ 

Bình
ĐT 5

9 Nguyễn Bảo Toàn 13/10/1996 Kinh Long Xuyên, An Giang Phó BT Đoàn
Đảng ủy phường Mỹ 

Long
Không đạt

10 Lê Anh Thư 3/11/1992 Kinh Long Xuyên, An Giang
Phó Trưởng 

khóm 7
Cấp ủy

Đảng ủy phường Mỹ 

Long
ĐT 5

11 Lê Ngọc Phương Thanh 23/09/1996 Kinh Long Xuyên, An Giang PCT Hội PN
Đảng ủy phường Mỹ 

Xuyên
Không đạt

12 Nguyễn Anh Duy 11/03/1995 Kinh Long Hồ, Vĩnh Long Phó BT P.Đoàn
Đảng ủy phường Mỹ 

Xuyên
Không đạt

13 Nguyễn Phương Hoàng Trúc 04/08/1993 Kinh Long Xuyên, An Giang
ĐUV, BT - Trưởng khóm 

ĐA 2

Đảng ủy phường Mỹ 

Xuyên
ĐT 4

14 Nguyễn Thị Quỳnh Như 28/12/1995 Kinh Long Xuyên, An Giang Phó BT Đoàn Cấp ủy
Đảng ủy phường Mỹ 

Thới
ĐT 5

DS không trúng tuyển TCLLCT hệ A năm 2023 (đợt I) 6/9



ĐT 1 ĐT 2 ĐT 3 ĐT 4 ĐT 5 ĐT 6 Không đạt ĐT 4+118 0 0 0 44 47 13 14 0

Nam Nữ

Chức vụ 

quy hoạch

Nghạch, bậc, vị 

trí việc làm (nếu 

không giữ chức 

vụ hoặc quy 

hoạch)

Cơ quan, đơn vị 

công tác

Cơ quan 

chủ quản
Đối tượngChức vụ hiện tại

Đối tượngSL tổng:

STT Họ và chữ lót Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

15 Võ Khánh Trang 21/3/1993 Kinh Long Xuyên, An Giang Phó CT HLHPN
CT Hội LHPN 

phường

Đảng ủy phường Mỹ 

Thới
Không đạt

16 Hà Thanh Lâm 19/01/1996 Kinh Vĩnh Trạch, Cần Thơ CB Tổ TTĐT BT phường đoàn
Đảng ủy phường Mỹ 

Thới
Không đạt

17 Nguyễn Thanh Tùng 14/6/1995 Kinh Long Xuyên, An Giang Phó BT Đoàn
UV BCH, BT 

Đoàn TN

Đảng ủy phường Mỹ 

Quý
ĐT 4

18 Lê Hoàng Huy Dũng 01/9/1993 Kinh Long Xuyên, An Giang Công chức Tư pháp-Hộ tịch Cấp ủy
Đảng ủy phường Mỹ 

Phước
ĐT 4

19 Nguyễn Trung Thành 02/01/1990 Kinh Long Xuyên, An Giang
Công chức Địa chính-XD-

ĐT và MT
Cấp ủy

Đảng ủy phường Mỹ 

Phước
ĐT 4

20 Nguyễn Thị Bảo Hân 13/09/1993 Kinh Long Xuyên, An Giang BT phường Đoàn Cấp ủy Đảng ủy p. Mỹ Thạnh ĐT 4

21 Trương Hoàng Duy 08/01/1993 Kinh MHH, Long Xuyên Phó Bí thư  xã đoàn Cấp ủy
Đảng ủy xã Mỹ Hòa 

Hưng
ĐT 5

IX 1 0 0 0 0 0 1 0 0

1 Đặng Hữu Thắng 12/10/1989 Kinh Châu Thành, An Giang
Chuyên

viên
06 năm

Chi cục Bảo vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên  

 và Môi trường
ĐT 6

X HUYỆN CHÂU PHÚ (05) 5 0 0 0 2 3 0 0 0

1
Nguyễn Thị Ngọc Hân 07/5/1997 Kinh

Vĩnh Thạnh Trung, Châu 

Phú, An Giang

 Bí thư Đoàn TNCS HCM 

thị trấn

Ủy viên BCH 

Đảng bộ xã

Đảng ủy thị trấn Vĩnh 

Thạnh Trung

Huyện ủy 

Châu Phú
ĐT 4

2
Dương Minh Hậu 28/02/1991 Kinh

Mỹ Phú, Châu Phú, An 

Giang
PCT. HND xã

Ủy viên BCH 

Đảng bộ xã
Đảng ủy xã Mỹ Phú

Huyện ủy 

Châu Phú
ĐT 5

3
Nguyễn Thị Huỳnh Như 30/06/1994 Kinh

TT Phú Mỹ, Phú Tân, AG PCT. UBMTTQVN xã
Ủy viên BCH 

Đảng bộ xã

Đảng ủy xã Ô Long 

Vĩ

Huyện ủy 

Châu Phú
ĐT 5

4
Phạm Thị Thuỳ Trang 29/01/1997 Kinh

Phú Mỹ, Phú Tân, An 

Giang
Phó Bí thư xã đoàn

Ủy viên BCH 

Đảng bộ xã

Đảng ủy xã Ô Long 

Vĩ

Huyện ủy 

Châu Phú
ĐT 5

5
Nguyễn Thị Bé Thảo 29/9/1998 Kinh

Đào Hữu Cảnh, Châu 

Phú, An Giang

 Bí thư Đoàn TNCS HCM 

xã

Ủy viên BCH 

Đảng bộ xã

Đảng ủy xã Thạnh 

Mỹ Tây

Huyện ủy 

Châu Phú
ĐT 4

XI HUYỆN CHỢ MỚI (18) 18 0 0 0 8 6 2 2 0

1
Nguyễn Thị Xuân Hồng 06/10/1992 Kinh

Thị trấn Chợ Mới, Chợ 

Mới, AG
P.BT Đoàn Thanh niên

Ủy viên BCH 

Đảng ủy

Đoàn Thanh niên 

TTCM

Đảng ủy TT 

Chợ Mới
ĐT 5

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ 

DOANH NGHIỆP TỈNH (01)
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ĐT 1 ĐT 2 ĐT 3 ĐT 4 ĐT 5 ĐT 6 Không đạt ĐT 4+118 0 0 0 44 47 13 14 0

Nam Nữ

Chức vụ 

quy hoạch

Nghạch, bậc, vị 

trí việc làm (nếu 

không giữ chức 

vụ hoặc quy 

hoạch)

Cơ quan, đơn vị 

công tác

Cơ quan 

chủ quản
Đối tượngChức vụ hiện tại

Đối tượngSL tổng:

STT Họ và chữ lót Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

2
Phan Ngọc Thái 11/9/1992 Kinh

Thị trấn Chợ Mới, Chợ 

Mới, AG

Công chức địa chính xây 

dựng

Ủy viên BCH 

Đảng ủy
1.003, bậc 3 UBND TT Chợ Mới

UBND TT 

Chợ Mới
ĐT 4

3
Lê Hồng Thông Thạo 08/01/1989 Kinh

Kiến Thành, Chợ Mới, 

AG
Công chức địa chính

Ủy viên BCH 

Đảng ủy
1.003, bậc 3

UBND xã Long Điền 

B

UBND xã 

Long Điền B
ĐT 4

4
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10/6/1992 Kinh

An Thạnh Trung, Chợ 

Mới, AG
Công chức VP TK

Ủy viên BCH 

Đảng ủy
1.003, bậc 3 UBND xã Kiến An

UBND xã 

Kiến An
ĐT 4

5
Ngô Thị Loan 09/3/1992 Kinh

Nhơn Mỹ, Chợ Mới, AG Công chức VHXH
Ủy viên BCH 

Đảng ủy
01A003, bậc 3 UBND xã Nhơn Mỹ

UBND xã 

Nhơn Mỹ
ĐT 4

6
Trương Thị Ngọc Huyền 07/02/1993 Kinh

Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, 

AG
PCT. MTTQVN xã

Ủy viên BCH 

Đảng ủy

Đảng ủy xã Mỹ Hội 

Đông

UBND xã 

Nhơn Mỹ
ĐT 5

7
Hồ Minh Mẫn 25/3/1993 Kinh

Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, 

AG
Bí thư xã Đoàn

Đảng ủy xã Mỹ Hội 

Đông

Đảng ủy xã 

Mỹ Hội Đông
Không đạt

8
Lê Hồng Yến Nhi 30/4/1992 Kinh

Mỹ An, Chợ Mới, AG P.BT Đoàn Thanh niên
Ủy viên BCH 

Đảng ủy
UBND xã Mỹ An

Đảng ủy xã 

Mỹ An
ĐT 5

9
Nguyễn Thành Văn 1995 Kinh

Hòa Bình, Chợ Mới, AG P.CT Hội Nông dân xã
Ủy viên BCH 

Đảng ủy
Hội Nông dân xã 

Đảng ủy xã 

Hòa Bình
ĐT 5

10
Huỳnh Thị Ngọc Trân 03/11/1993 Kinh

Tân Nguyên, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Phụ trách VP Đảng ủy

Ủy viên BCH 

Đảng ủy

UBND xã Long Điền 

A

UBND xã 

Long Điền A
ĐT 5

11
Lê Thị Kim Chi 20/10/1992 Kinh

Định Yên, Lấp Vò, Đồng 

Tháp
Công chức-Môi trường

Ủy viên BCH 

Đảng ủy
1.003, bậc 3 UBND xã Hòa An

UBND xã Hòa 

An
ĐT 4

12
Lê Thị Bích Dân 16/8/1992 Kinh

Long Kiến, Chợ Mới, AG Công chức Kế toán
Ủy viên BCH 

Đảng ủy
1.003, bậc 3 UBND xã Long Kiến

UBND xã 

Long Kiến
ĐT 4

13
Đặng Văn An 10/11/1992 Kinh

Long Kiến, Chợ Mới, AG
Công chức Địa chính Môi 

trường

Ủy viên BCH 

Đảng ủy
1.003, bậc 3 UBND xã Long Kiến

UBND xã 

Long Kiến
ĐT 4

14
Võ Phước Thọ 25/6/1991 Kinh

Long Kiến, Chợ Mới, AG Công chức Kế toán
Ủy viên BCH 

Đảng ủy
1.003, bậc 3 UBND xã Long Kiến

UBND xã 

Long Kiến
ĐT 4

15
Nguyễn Lâm Lê Minh 10/02/1995 Kinh

Hội An, Chợ Mới, AG
Phụ trách Thống kê XD 

nông thôn mới

Ủy viên BCH 

Đảng ủy
UBND xã Hội An

UBND xã Hội 

An
ĐT 5

16
Ngô Hoàng Vân Phi 10/6/1994 Kinh

Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, 

AG

Bí thư chi đoàn Ban QLDA 

ĐTXD khu vực Chợ Mới
Chi ủy viên

1.003, bậc 1

(chưa đủ 6 năm)

Ban QLDA ĐTXD 

khu vực Chợ Mới

UBND huyện 

Chợ Mới
Không đạt

17
Nguyễn Thành Phương 26/8/1989 Kinh

Long Điền B, Chợ Mới, 

AG

Bí thư chi đoàn Ban QLDA 

ĐTXD khu vực Chợ Mới
Chi ủy viên 1.003, bậc 2

Ban QLDA ĐTXD 

khu vực Chợ Mới

UBND huyện 

Chợ Mới
ĐT 6
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ĐT 1 ĐT 2 ĐT 3 ĐT 4 ĐT 5 ĐT 6 Không đạt ĐT 4+118 0 0 0 44 47 13 14 0

Nam Nữ

Chức vụ 

quy hoạch

Nghạch, bậc, vị 

trí việc làm (nếu 

không giữ chức 

vụ hoặc quy 

hoạch)

Cơ quan, đơn vị 

công tác

Cơ quan 

chủ quản
Đối tượngChức vụ hiện tại

Đối tượngSL tổng:

STT Họ và chữ lót Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

18
Diên Hoài Phong 01/5/1990 Kinh

Long Điền B, Chợ Mới, 

AG

Bí thư chi đoàn Ban QLDA 

ĐTXD khu vực Chợ Mới
Chi ủy viên 1.003, bậc 4

Ban QLDA ĐTXD 

khu vực Chợ Mới

UBND huyện 

Chợ Mới
ĐT 6

XII HUYỆN AN PHÚ (03) 3 0 0 0 2 0 0 1 0

1
Nguyễn Thành Được 31/07/1991 Kinh

Nhơn Hội, An Phú, AG
ĐUV, Cán bộ phụ trách 

Công tác XDĐ
xã Nhơn Hội

UBND huyện 

An Phú
ĐT 4

2
Huỳnh Thị Ngọc Lĩnh 06/01/1994 Kinh

TT An Phú, An Phú, AG Chuyên viên
7/2018 (chưa đủ 

6 năm)
Phòng Tư pháp

UBND huyện 

An Phú
Không đạt

3
Nguyễn Vũ Kha 19/09/1989 Kinh

TT An Phú, An Phú, AG Công chức Văn hóa - xã hội Đảng ủy viên 2.67 xã Vĩnh Hậu
UBND huyện 

An Phú
ĐT 4

Tổng số: 118
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ĐT 1 ĐT 2 ĐT 3 ĐT 4 ĐT 5 ĐT 6 Không đạt8 0 0 0 0 0 0 8

Nam Nữ

I. TRI TÔN (03) 3 0 0 0 0 0 0 3

1 Hêng Sô Phia 1990 Khmer TT Tri Tôn, TT, AG PBT.ĐTN xã Núi Tô
BT.ĐTN xã Núi 

Tô

Đảng ủy 

xã Núi Tô

Đảng ủy 

xã Núi Tô

Không 

đạt

2 Néang Chanh Đô Ra 1984 Khmer TT Tri Tôn, TT, AG
PCT.Hội LHPN

xã Núi Tô

CT.Hội LHPN

xã Núi Tô

Đảng ủy 

xã Núi Tô

Đảng ủy 

xã Núi Tô

Không 

đạt

3 Sích Sóc Khine 5/6/1989 Khmer Ô Lâm, TT, AG
BTCB ấp Phước Bình

xã Ô Lâm

Chủ tịch Hội 

nông dân

 xã Ô Lâm

ấp Phước Bình

 xã Ô Lâm

Đảng ủy xã Ô 

Lâm

Không 

đạt

II. THỊ XÃ TÂN CHÂU (01) 1 0 0 0 0 0 0 1

1
Đặng Văn

Tính 12/08/1988 Kinh
Tân An, Tân Châu, An 

Giang
Cán bộ GTTL PCT.HND X.Tân An

Thị xã Tân 

Châu

Không 

đạt

III. THÀNH PHỐ LONG XUYÊN (01) 1 0 0 0 0 0 0 1

1 Lê Văn Toàn 08/06/1982 Kinh Chợ Mới, An Giang CB Tổ TTĐT CT HND phường
Đảng ủy phường Mỹ 

Thới

TP. Long 

Xuyên

Không 

đạt

IV. HUYỆN CHÂU PHÚ (03) 3 0 0 0 0 0 0 3

1 Trần Thị Huỳnh Châu 15/05/1982 Kinh
Cái Dầu, Châu Phú, An 

Giang

Nhân viên, Phòng Kế 

hoạch-Nghiệp vụ

Ủy viên BCH 

Đảng bộ TTYT

không có QĐ 

tuyển dụng

Trung tâm Y tế Châu 

Phú

Huyện ủy 

Châu Phú

Không 

đạt

2 Hà Thị Tuyết Ngọc 20/06/1980 Kinh Phú thọ, Phú tân, An Giang Nhân viên TTYT 
Phó BTCB,

Phó Trạm Y tế
TNTHPT

Trạm y tế xã Ô Long 

Vĩ

Đảng ủy xã Ô 

Long Vĩ

Không 

đạt

3
Nguyễn Hoàng 

Minh
Trí 1985 Kinh

Bình Mỹ, Châu Phú, An 

Giang
Nhân viên chi ủy chi bộ

không có QĐ 

tuyển dụng

VP ĐKĐĐ - CN 

Châu Phú

Huyện ủy 

Châu Phú

Không 

đạt

Tổng số: 8

học viên không trúng tuyển học lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2023 (dợt I)

(Kèm theo Quyết định số 77-QĐ/TCTTĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hiệu Trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng)

Chức vụ 

quy hoạch

Nghạch, bậc, 

vị trí việc 

làm (nếu 

không giữ 

Cơ quan, đơn vị 

công tác

Cơ quan 

chủ quản

Đối

tượng

Đối tượng:
SL tổng

STT Họ và chữ lót Tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán Chức vụ hiện tại

TỈNH ỦY AN GIANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔN ĐỨC THẮNG

*

DANH SÁCH
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